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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói

thầu: Mua bổ sung vật tư y tế và vật tư xét nghiệm năm 2025 của Trung tâm Y

tế thành phố Thái Nguyên (lần 2), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh

Thái Nguyên.

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17h00 ngày

02/6/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (bản

đã đóng dấu).

- Bản cứng tại: Phòng Văn thư, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

(Địa chỉ: Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên). Đối với

trường hợp gửi bưu điện, Trung tâm nhận được báo giá phải trong thời hạn tiếp

nhận báo giá.

- Bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu): Đề nghị các đơn vị báo giá vui

lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ email: khoaduocttyttptn@gmail.com.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp

đặt, bảo quản: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm kho tại Khoa

Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Việc vận

chuyển hàng hóa đến địa điểm nêu trên, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo

quy định trong hợp đồng do Nhà thầu thực hiện, các chi phí liên quan được tính

trong giá hợp đồng.



 

 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 6 tháng, kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không thực hiện. 

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu 

đã giao đủ hàng và cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh 

toán phù hợp với quy định của pháp luật). 

- Số lần thanh toán: Thanh toán thành nhiều đợt theo tiến độ giao hàng.   

5. Các thông tin khác: Không. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, KD-VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Đức Trịnh 



Tên công ty báo giá: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Số điện thoại/email liên hệ:  

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: …… {Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá} 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của… [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

STT 
Tên hàng hóa 

chào thầu 

Tên 

thương 

mại 

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

Khối lượng 

Đơn giá 

đã có 

VAT 

(VNĐ) 

Chi phí 

các dịch 

vụ liên 

quan 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Hàng hóa A           

2 Hàng hóa B           

 …           

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày, kể từ ngày … tháng … năm … 

3. Chúng tôi cam kết: 



 

 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …, ngày … tháng … năm … 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 



DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 650/TTYT-KDVTTBYT ngày 22/5/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên)

1. Phần 1: Vật tư y tế (yêu cầu báo giá theo từng mặt hàng)

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật
Đơn vị

tính

Số

lượng

1 Bầu máy khí dung Dùng cho máy khí dung Omron NE-C29 hoặc tương đương. Cái 2

2 Bộ huyết thanh mẫu (Anti) Thuốc thử định nhóm máu A, B, AB. Bộ 3 lọ. Lọ ≥ 10 ml. Bộ 8

3 Bơm hút thai 1 van Gồm có 01 bơm van, 3 ống hút thai số 4,5,6 và 01 lọ mỡ bôi trơn. Cái  2

4 Bơm hút thai 2 van Gồm có 01 bơm van, 3 ống hút thai số 4,5,6 và 01 lọ mỡ bôi trơn. Cái 1

5 Càng mũi khí dung Chất liệu: Nhựa PVC y tế. Cái  50

6
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp

đa sợi Polyglactin 910 số 1/0

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là

Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. Số 1/0.
Sợi 12

7
Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp

đa sợi Polyglactin 910 số 2/0

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là

Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. Số 2/0.
Sợi 12

8 Đầu hút mũi Chất liệu: Nhựa y tế. Cái  100

9 Dây điện châm
Dùng cho máy điện châm KWD-808I hoặc tương đương. Bộ 6

dây.
Bộ 10

10 Dây nguồn máy điện châm Dùng cho máy điện châm KWD-808I hoặc tương đương. Cái 10

11 Điếu ngải chân úp Thành phần: ngải cứu, hương liệu và thảo dược. Cái 300



 

 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

12 
Dung dịch kiểm soát glucose 

cho que thử 

Dùng cho máy đo đường huyết Bayer Contour hoặc tương đương. 

Lọ ≥ 2,5ml. 
Lọ 5 

13 
Dung dịch kiểm soát glucose 

cho que thử 
Dùng cho máy đường huyết GLUCOCARD S. Lọ ≥ 2,5ml. Lọ 10 

14 Filter lọc khuẩn 
Dùng cho máy đo chức năng hô hấp CHEST HI-801 hoặc tương 

đương. 
Cái 480 

15 
Gạc bông đắp vết thương 

(10cm x 20cm) 

100% bông xơ tự nhiên và vải không dệt, tiệt trùng. Kích thước 

10cm x 20cm. 
Miếng 1.000 

16 Hộp an toàn đựng bơm tiêm 

Hình hộp; Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE; Độ dày 

đảm bảo kim không đâm thủng; Kích thước khối lượng hộp rỗng 

khoảng: 300g - 600g; Có lỗ thả bơm tiêm, có nắp đóng mở. 

Cái 230 

17 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh, 

có cổng bơm thuốc bổ sung 

Ống catheter làm từ chất liệu PTFE. Khử trùng bằng khí EO 

(Ethylene Oxide). Thời gian lưu kim tối thiểu 96 giờ. Các số. 
Cái 1.000 

18 

Kim luồn tĩnh mạch không 

cánh, không cổng bơm thuốc 

bổ sung 

Ống catheter làm từ chất liệu PTFE. Khử trùng bằng khí EO 

(Ethylene Oxide). Thời gian lưu kim tối thiểu 96 giờ. Các số. 
Cái 8.000 

19 Lam kính Kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0 - 1.2mm. Hộp ≥ 72 cái. Hộp  10 

20 Mask khí dung người lớn 
Chất liệu nhựa PVC y tế. Tiệt trùng. Có kẹp mũi điều chỉnh, dây 

đeo đàn hồi. Ống nối ≥ 2m. 
Cái  210 

21 
Mask thở ôxy người lớn, trẻ 

em 

Chất liệu nhựa PVC y tế. Tiệt trùng. Có kẹp mũi điều chỉnh, dây 

đeo đàn hồi. Ống nối ≥ 2m. 
Cái  20 

22 Mặt gương Dùng trong nha khoa. Cái  100 



 

 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

23 Mỏ vịt nhựa Làm bằng nhựa nguyên sinh PP hoặc tương đương. Cái 500 

24 Ống hút thai số 4   Cái  5 

25 Ống hút thai số 5   Cái  5 

26 Test thử ma túy 4 chân 

Mẫu thử: nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: ≤ 300 ng/ml 

+ MDMA: ≤ 500 ng/ml 

+ Methamphetamine: ≤ 500 ng/ml 

+ THC: ≤ 50 ng/ml 

Độ nhạy: ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu: ≥ 99,6%.  

Test  600 

27 Xilanh 200ml 

Dùng cho máy bơm thuốc cản quang 1 nòng Envison, Vistron hoặc 

tương đương. Bộ sản phẩm gồm: 01 ống tiêm 200ml; 01 ống hút 

nhanh chữ J; 01 dây nối áp lực cao dài ≥ 150cm. 

Chịu được áp lực cao ≥ 350psi, luer lock, nạp thuốc bằng ống hút 

nhanh. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O.  

Bộ 200 

2. Phần 2: Hóa chất tương thích với máy xét nghiệm của Trung tâm (yêu cầu báo giá theo phần/lô) 

2.1. Phần/lô: Vật tư xét nghiệm cho máy sinh hóa BT 4500 hoặc tương đương 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Dây bơm   Cái 5 



 

 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

2 

Hoá chất kiểm chuẩn cho các 

xét nghiệm sinh hóa mức 

bệnh lý 

Lọ ≥ 5ml. Lọ 10 

3 

Hoá chất kiểm chuẩn cho các 

xét nghiệm sinh hóa mức 

bình thường 

Lọ ≥ 5ml. Lọ 10 

4 
Hóa chất xét nghiệm HDL-

Cholesterol trong máu 

Thành phần hoạt chất: 

- Thuốc thử R1: Good’s buffer pH 7.0: 25 mmol/L; 4-

Aminoantipyrine: 0.75mmol/L; Peroxidase (POD):  2000U/L; 

Ascorbate oxidase: 2250U/L; Anti human lipoprotein Ab 

- Thuốc thử R2: Good’s buffer pH 7.0: 30 mmol/L;  Cholesterol 

Esterase (CHE): 4 kU/L; Cholesterol Oxidase (CHO): 20 kU/L; N-

Ethyl-N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy-4-

Flouroaniline; Muối sodium (F-DAOS): 0.8 mmol/L 

Hộp: R1 ≥ 100 ml , R2 ≥ 25ml 

Hộp 100 

5 
Hóa chất xét nghiệm LDL-

Cholesterol trong máu 

Thành phần hoạt chất: 

- Hóa chất R1: Good’s buffer pH 6.8: 20 mmol/L;  Cholesterol 

esterase (CHE): ≥ 2.5 kU/L;  Cholesterol oxidase (CHO): ≥ 2.5 

kU/L; N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (H-

DAOS); Catalase: ≥ 500 kU/L 

- Hóa chất R2: Good’s buffer pH 7.0: 25 mmol/L;  4-

Aminoantipyrine: 3.4 mmol/L; Peroxidase (POD): ≥ 15 kU/L 

Hộp: R1 ≥ 100 ml , R2 ≥ 25ml 

Hộp 100 

 

 



 

 

2.2. Phần/lô: Vật tư xét nghiệm cho máy đông máu tự động HumaClot Pro hoặc tương đương 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Cuvette   Hộp gồm 6 hộp nhỏ x 10 vòng x 32 cái Hộp 5 

2 Hóa chất rửa hệ thống  Thành phần: Aqueous Solution. Hộp ≥ 75ml Hộp 6 

3 Hóa chất rửa kim hút  
Thành phần: Buffered Salt Solution; Imidazole 0.1mol/l; HCl 

0.1mol/l; Detergent 0.02%. Hộp ≥ 75ml 
Hộp 6 

2.3. Phần/lô: Vật tư xét nghiệm cho cho máy huyết học XP 100 hoặc tương đương 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Dung dịch ly giải hồng cầu  
Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium 

chloride 0.6g/L. Quy cách: Chai ≥ 500ml 
Chai 50 

2 Dung dịch pha loãng  
Thành phần: Sodium Chloride 6.38 g/l, Boric Acid 1 g/l, Sodium 

Tetraborate 0.2 g/l, EDTA-2K 0.2 g/l. Quy cách: Can ≥ 20 lít. 
Can 50 

3 Hóa chất tẩy rửa hệ thống 
Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%). Quy 

cách: Chai ≥ 50 ml 
Chai 5 

2.4. Phần/lô: Vật tư xét nghiệm cho máy điện giải ISE 3000 hoặc tương đương 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Hóa chất xét nghiệm xác 

định nồng độ Na, K, Cl trong 

mẫu huyết thanh 

Thành phần: Buffer < 0.1%, Inorganic salts < 3.0%, Preservative < 

0.05%. Hộp: Standard A ≥ 650ml + Standard B ≥ 350ml. 
Hộp 25 

 



 

 

3. Phần 3: Vật tư xét nghiệm đặt máy (yêu cầu báo giá theo phần/lô) 

Phần/lô: Vật tư xét nghiệm cho xét nghiệm huyết học 

- Bao gồm: Hoá chất + Dung dịch rửa + Vật tư phụ,... kèm theo). Số lượng mẫu dự kiến: 30.000 test. 

- Yêu cầu: Máy phân tích tế bào ngoại vi tự động, công suất tối thiểu 100 test/giờ. Có khả năng phân tích 5 thành phần 

bạch cầu, phân tích được bạch cầu lưới, dịch cơ thể. Có chế độ chạy mẫu tự động và chế độ thủ công. Có kết nối 2 chiều với 

hệ thống HIS-LIS. 

STT Danh mục Quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật 
Đơn vị tính 

(đơn vị tính nhỏ nhất) 

Số 

lượng 

1 Hóa chất 1   1 

2 Hóa chất 2   1 

 …    
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